
Biểu 01

TT Tên đơn vị Địa chỉ Liên hệ
Lĩnh vực

HĐ
Ngành nghề

chính

Vốn ĐL khi
ĐK (triệu

đồng)

Thành viên
(người)

Đăng ký KD năm TL Mã số thuế TV Liên minh Xã/Phường Tình trạng HĐ

1 HTX DVNN Ninh Xá
phường Ninh Xá, tỉnh Bắc
Ninh

Nguyệt Đức Hanh;
01669821147

NN  55 110 2016 Phường Ninh Xá
Đang làm hồ sơ
ngừng hoạt động

2
HTX NNTM & DV Thuận
Thành

Bùi Xá, phường Ninh Xá,
tỉnh Bắc Ninh

Lê Thị Lý; 0899305151 NN Trồng trọt   1,800 7
 2301164573;

14/01/2021; đổi lần
1 26/6/2023

2021 Phường Ninh Xá

3 HTX DVNN & TM Thanh Bình
Yên Nhuế, phường Ninh
Xá, tỉnh Bắc Ninh

Đỗ Duy Thanh;
0977175873

NN Trồng trọt   200 7
 2301170898;

30/3/2021
2021

 2301170898;
30/3/2021

Phường Ninh Xá

4 HTX NN Khương Huy
phường Ninh Xá, tỉnh Bắc
Ninh

Nguyễn Văn Khương;
0944757658

NN

1010 Chế biến,
bảo quản thịt và
các sản phẩm từ

thịt

  2,000 7
2301104486;

28/7/2023
2019

2301104486;
28/7/2023

Phường Ninh Xá

5
HTX Nông Nghiệp xanh Kinh
Bắc

phường Ninh Xá, tỉnh Bắc
Ninh

Nguyễn Khắc Long;
0867375686

NN Trồng trọt   1,000 7
2301248713;

21/6/2023
2023

2301248713;
21/6/2023

Phường Ninh Xá

6 HTX Việt Quốc Tế
phường Ninh Xá, tỉnh Bắc
Ninh

Nguyễn Thị Dân;
0911331682

NN
Phân phối Nông

sản
  1,000 7

210607000031;
15/12/2017

2017
210607000031;

15/12/2017
Phường Ninh Xá

7
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
LƯƠNG HÀ

Nhà riêng ông Lê Đức Hà,
Tổ dân phố Bùi Xá,
Phường Ninh Xá, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

Nguyễn Thị Lương;
0833070528

NN

1010 Chế biến,
bảo quản thịt và
các sản phẩm từ

thịt

  1,000 4
2301371837;
26/11/2025

2025
2301371837;
26/11/2025

Phường Ninh Xá TL mới

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NINH XÁ
Tổng hợp tính đến 28/2/2025

(Kèm theo Công văn số            /STC-ĐKKD&QLDN ngày     /3/2026 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh)
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